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UBND XÃ ĐÔNG GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN PRAO-TÀ LU    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Số: 39/KH-MNPRTL 

 

  Đông Giang, ngày 05 tháng 09 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Phân công giáo viên đứng lớp theo từng chủ đề 

Năm học: 2025-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MNPRTL ngày 05/9/2025 của Trường 

Mầm non Prao-Tà Lu về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2025-

2026; 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường Trường mầm non 

Prao-Tà Lu xây dựng kế hoạch Phân công giáo viên đứng lớp theo từng chủ đề 

năm học 2025-2026 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Đảm bảo mỗi lớp học đều có giáo viên trực buổi sáng và buổi chiều theo 

đúng quy định. 

- Việc phân công cần căn cứ vào: năng lực, sở trường, kinh nghiệm, hoàn 

cảnh cá nhân của giáo viên. 

- Phân công theo từng chủ đề trong năm học để giáo viên có sự chuẩn bị 

chu đáo, đảm bảo tính liên tục, khoa học trong chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Đảm bảo sự công bằng, hợp lý, tạo điều kiện để giáo viên phát huy sở 

trường, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

II.Nguyên tắc: 

- Mỗi lớp có đủ giáo viên trực theo quy định. 

- Phân công công bằng, hợp lý, phù hợp năng lực, sở trường. 

- Giáo viên buổi sáng phụ trách chính hoạt động học tập; giáo viên buổi 

chiều phụ trách hoạt động bổ trợ, chăm sóc, ôn luyện. 

- Thực hiện luân phiên theo chủ đề để giáo viên được trải nghiệm nhiều 

mảng nội dung, đồng thời tránh nhàm chán cho trẻ. 

- Có điều chỉnh linh hoạt khi có biến động nhân sự hoặc yêu cầu đột xuất 

của nhà trường. 

III. Phân công theo từng chủ đề: 

1. Phân công đứng lớp đối với khối Lớn: 

Stt 

 
Chủ đề Thời gian Nhóm/Lớp 

Giáo viên 

Sáng Chiều 

01 Trường MN của bé 
3 tuần 

(08/09 - 

Lớn 1 Trần Thị 

Lịch 

Hoàng Thị 

Lê 
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 28/09/2025) Lớn 2 Trần Thị Hà 

Trang 

Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Lớn 3 Alăng Thị 

Út 

Blúp Clố 

Lớn Adinh Nguyễn Thị 

Hiền 

Alăng Thị 

Hòe 

Lớn Tà Lu Phạm Thị 

Hòa 

Abing Thị 

Nái 

02 

 
Bé biết gì về bản thân 

và ngày hội trăng rằm 

4 tuần 

(29/09 - 

26/10/2025) 

Lớn 1 Hoàng Thị 

Lê 

Trần Thị 

Lịch 

Lớn 2 Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Trần Thị 

Hà Trang 

Lớn 3 Blúp Clố Alăng Thị 

Út 

Lớn Adinh Alăng Thị 

Hòe 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lớn Tà Lu Abing Thị 

Nái 

Phạm Thị 

Hòa 

03 

 
Gia đình thân yêu 

và cô giáo yêu thương 

4 tuần 

(27/10 - 

23/11/2025) 

 

Lớn 1 Trần Thị 

Lịch 

Hoàng Thị 

Lê 

Lớn 2 Trần Thị Hà 

Trang 

Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Lớn 3 Alăng Thị 

Út 

Blúp Clố 

Lớn Adinh Nguyễn Thị 

Hiền 

Alăng Thị 

Hòe 

Lớn Tà Lu Phạm Thị 

Hòa 

Abing Thị 

Nái 

04 

 

 

Những con vật ngộ 

nghĩnh  

 

4 tuần 

(24/11 - 

21/12/2025) 

Lớn 1 Hoàng Thị 

Lê 

Trần Thị 

Lịch 

Lớn 2 Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Trần Thị 

Hà Trang 

Lớn 3 Blúp Clố Alăng Thị 

Út 

Lớn Adinh Alăng Thị 

Hòe 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lớn Tà Lu Abing Thị 

Nái 

Phạm Thị 

Hòa 

05 

 
Nghề bé thích 

4 tuần 

(22/12/2025 - 

18/01/2026) 

Lớn 1 Trần Thị 

Lịch 

Hoàng Thị 

Lê 

Lớn 2 Trần Thị Hà 

Trang 

Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Lớn 3 Alăng Thị 

Út 

Blúp Clố 

Lớn Adinh Nguyễn Thị 

Hiền 

Alăng Thị 

Hòe 

Lớn Tà Lu Phạm Thị 

Hòa 

Abing Thị 

Nái 

06 

 
Thực vật quanh bé – 

Bé vui hội xuân 

4 tuần 

(19/1 - 

15/02/2026) 

Lớn 1 Hoàng Thị 

Lê 

Trần Thị 

Lịch 

Lớn 2 Ngô Bùi Trần Thị 
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 Nhật Uyên Hà Trang 

Lớn 3 Blúp Clố Alăng Thị 

Út 

Lớn Adinh Alăng Thị 

Hòe 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lớn Tà Lu Abing Thị 

Nái 

Phạm Thị 

Hòa 

07 

 

Phương tiện giao thông 

và ngày hội cô và mẹ 

 

4 tuần 

(2/3 - 

29/3/2026) 

Lớn 1 Trần Thị 

Lịch 

Hoàng Thị 

Lê 

Lớn 2 Trần Thị Hà 

Trang 

Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Lớn 3 Alăng Thị 

Út 

Blúp Clố 

Lớn Adinh Nguyễn Thị 

Hiền 

Alăng Thị 

Hòe 

Lớn Tà Lu Phạm Thị 

Hòa 

Abing Thị 

Nái 

08 

 

Hiện tượng thiên nhiên 

kỳ thú 

 

3 tuần 

(30/03 - 

19/4/2026) 

 

Lớn 1 Hoàng Thị 

Lê 

Trần Thị 

Lịch 

Lớn 2 Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Trần Thị 

Hà Trang 

Lớn 3 Blúp Clố Alăng Thị 

Út 

Lớn Adinh Alăng Thị 

Hòe 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lớn Tà Lu Abing Thị 

Nái 

Phạm Thị 

Hòa 

09 

 

 

Quê hương – Đất nước 

 

 

3 tuần 

(20/4- 

10/5/2026) 

Lớn 1 Trần Thị 

Lịch 

Hoàng Thị 

Lê 

Lớn 2 Trần Thị Hà 

Trang 

Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Lớn 3 Alăng Thị 

Út 

Blúp Clố 

Lớn Adinh Nguyễn Thị 

Hiền 

Alăng Thị 

Hòe 

Lớn Tà Lu Phạm Thị 

Hòa 

Abing Thị 

Nái 

10 

 
Trường Tiểu học và 

Bác Hồ kính yêu 

2 tuần 

(11/5- 

22/5/2026) 

Lớn 1 Hoàng Thị 

Lê 

Trần Thị 

Lịch 

Lớn 2 Ngô Bùi 

Nhật Uyên 

Trần Thị 

Hà Trang 

Lớn 3 Blúp Clố Alăng Thị 

Út 

Lớn Adinh Alăng Thị 

Hòe 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lớn Tà Lu Abing Thị 

Nái 

Phạm Thị 

Hòa 

2. Phân công đứng lớp đối với khối Nhỡ: 

Stt 

 
Chủ đề Thời gian Nhóm/Lớp 

Giáo viên 

Sáng Chiều 
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01 

 

 

 

Bé vui đến trường 

 

 

3 tuần 

(08/09 - 

28/09/2025) 

Nhỡ 1 Bnướch Thị 

Vườn 

Ating Thị 

Cúc 

Nhỡ 2 Alăng Thị 

Ríu 

Trần Thị 

Tình 

Nhỡ 3 Nguyễn Thị 

Hải Âu 

Bríu Thị Y 

Nhỡ Adinh Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Pơ Loong 

Mon 

Nhỡ Tà Vạc Pơ Loong 

Jang 

Bríu Thị El 

Nhỡ Tà Lu Clâu Pao Alăng Thị 

Lân 

02 

 

 

Sự kỳ diệu của cơ thể 

bé và ngày hội trung 

thu 

4 tuần 

(29/09 - 

26/10/2025) 

Nhỡ 1 Ating Thị 

Cúc 

Bnướch 

Thị Vườn 

Nhỡ 2 Trần Thị 

Tình 

Alăng Thị 

Ríu 

Nhỡ 3 Bríu Thị Y Nguyễn 

Thị Hải Âu 

Nhỡ Adinh Pơ Loong 

Mon 

Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Nhỡ Tà Vạc Bríu Thị El Pơ Loong 

Jang 

Nhỡ Tà Lu Alăng Thị 

Lân 

Clâu Pao 

03 

 

Tổ ấm gia đình và ngày 

hội của cô 

 

 

4 tuần 

(27/10 - 

23/11/2025) 

Nhỡ 1 Bnướch Thị 

Vườn 

Ating Thị 

Cúc 

Nhỡ 2 Alăng Thị 

Ríu 

Trần Thị 

Tình 

Nhỡ 3 Nguyễn Thị 

Hải Âu 

Bríu Thị Y 

Nhỡ Adinh Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Pơ Loong 

Mon 

Nhỡ Tà Vạc Pơ Loong 

Jang 

Bríu Thị El 

Nhỡ Tà Lu Clâu Pao Alăng Thị 

Lân 

04 

 
Những con vật ngộ 

nghĩnh 

4 tuần 

(24/11 - 

21/12/2025) 

Nhỡ 1 Ating Thị 

Cúc 

Bnướch 

Thị Vườn 

Nhỡ 2 Trần Thị 

Tình 

Alăng Thị 

Ríu 

Nhỡ 3 Bríu Thị Y Nguyễn 

Thị Hải Âu 

Nhỡ Adinh Pơ Loong 

Mon 

Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Nhỡ Tà Vạc Bríu Thị El Pơ Loong 

Jang 

Nhỡ Tà Lu Alăng Thị 

Lân 

Clâu Pao 

05 

 

Bé với những ngành 

nghề và ngày 22/12 
 

4 tuần 

(22/12/2025 - 

18/01/2026) 

Nhỡ 1 Bnướch Thị 

Vườn 

Ating Thị 

Cúc 

Nhỡ 2 Alăng Thị Trần Thị 
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 Ríu Tình 

Nhỡ 3 Nguyễn Thị 

Hải Âu 

Bríu Thị Y 

Nhỡ Adinh Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Pơ Loong 

Mon 

Nhỡ Tà Vạc Pơ Loong 

Jang 

Bríu Thị El 

Nhỡ Tà Lu Clâu Pao Alăng Thị 

Lân 

06 

 

Cây- Hoa –Trái xung 

quanh bé và bé vui đón 

Tết 

4 tuần 

(19/1 - 

15/02/2026) 

 

Nhỡ 1 Ating Thị 

Cúc 

Bnướch 

Thị Vườn 

Nhỡ 2 Trần Thị 

Tình 

Alăng Thị 

Ríu 

Nhỡ 3 Bríu Thị Y Nguyễn 

Thị Hải Âu 

Nhỡ Adinh Pơ Loong 

Mon 

Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Nhỡ Tà Vạc Bríu Thị El Pơ Loong 

Jang 

Nhỡ Tà Lu Alăng Thị 

Lân 

Clâu Pao 

07 

 

Phương tiện giao thông 

và ngày hội cô và mẹ 

 

4 tuần 

(2/3 - 

29/3/2026) 

Nhỡ 1 Bnướch Thị 

Vườn 

Ating Thị 

Cúc 

Nhỡ 2 Alăng Thị 

Ríu 

Trần Thị 

Tình 

Nhỡ 3 Nguyễn Thị 

Hải Âu 

Bríu Thị Y 

Nhỡ Adinh Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Pơ Loong 

Mon 

Nhỡ Tà Vạc Pơ Loong 

Jang 

Bríu Thị El 

Nhỡ Tà Lu Clâu Pao Alăng Thị 

Lân 

08 

 
Thiên nhiên kỳ diệu 

 

4 tuần 

(30/03 - 

26/4/2026) 

 

Nhỡ 1 Ating Thị 

Cúc 

Bnướch 

Thị Vườn 

Nhỡ 2 Trần Thị 

Tình 

Alăng Thị 

Ríu 

Nhỡ 3 Bríu Thị Y Nguyễn 

Thị Hải Âu 

Nhỡ Adinh Pơ Loong 

Mon 

Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Nhỡ Tà Vạc Bríu Thị El Pơ Loong 

Jang 

Nhỡ Tà Lu Alăng Thị 

Lân 

Clâu Pao 

09 

 

Quê hương – Đất 

nước- Bác Hồ kính yêu 

 

4 tuần 

(27/4- 

22/5/2026) 

Nhỡ 1 Bnướch Thị 

Vườn 

Ating Thị 

Cúc 

Nhỡ 2 Alăng Thị 

Ríu 

Trần Thị 

Tình 

Nhỡ 3 Nguyễn Thị 

Hải Âu 

Bríu Thị Y 
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Nhỡ Adinh Đoàn Thị 

Thu Thiệt 

Pơ Loong 

Mon 

Nhỡ Tà Vạc Pơ Loong 

Jang 

Bríu Thị El 

Nhỡ Tà Lu Clâu Pao Alăng Thị 

Lân 

3. Phân công đứng lớp đối với khối Bé: 

Stt 

 
Chủ đề Thời gian Nhóm/Lớp 

Giáo viên 

Sáng Chiều 

01 

 

 

 

Trường MN của bé 

 

 

3 tuần 

(08/09 - 

28/09/2025) 

Bé 1 Nguyễn Thị 

Kiều 

Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Bé 2 Alăng Thị 

Nem 

Lê Thị Lệ 

Bé 3 Nguyễn Thị 

Loan 

Chrưm Thị 

Chu 

Bé Tà Lu Bríu Thân Pơ Loong 

Thị Hương 

02 

 

 

 

Sự kì diệu của cơ thể 

và ngày hội trăng rằm 

 

4 tuần 

(29/09 - 

26/10/2025) 

Bé 1 Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Bé 2 Lê Thị Lệ Alăng Thị 

Nem 

Bé 3 Chrưm Thị 

Chu 

Nguyễn 

Thị Loan 

Bé Tà Lu Pơ Loong 

Thị Hương 

Bríu Thân 

03 

 

 

 

Tổ ấm gia đình và 

Ngày 20/11 

 

 

4 tuần 

(27/10 - 

23/11/2025) 

Bé 1 Nguyễn Thị 

Kiều 

Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Bé 2 Alăng Thị 

Nem 

Lê Thị Lệ 

Bé 3 Nguyễn Thị 

Loan 

Chrưm Thị 

Chu 

Bé Tà Lu Bríu Thân Pơ Loong 

Thị Hương 

04 

 

 

 

 

Thế giới động vật 

 

 

4 tuần 

(24/11 - 

21/12/2025) 

Bé 1 Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Bé 2 Lê Thị Lệ Alăng Thị 

Nem 

Bé 3 Chrưm Thị 

Chu 

Nguyễn 

Thị Loan 

Bé Tà Lu Pơ Loong 

Thị Hương 

Bríu Thân 

05 

 

 

 

Các nghề trong xã hội 

 

4 tuần 

(22/12/2025 - 

18/01/2026) 

Bé 1 Nguyễn Thị 

Kiều 

Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Bé 2 Alăng Thị 

Nem 

Lê Thị Lệ 

Bé 3 Nguyễn Thị 

Loan 

Chrưm Thị 

Chu 

Bé Tà Lu Bríu Thân Pơ Loong 

Thị Hương 



7 

 

06 

 

 

 

 

Thế giới thực vật – Bé 

vui hội xuân 

 

 

4 tuần 

(19/01 - 

15/02/2026) 

Bé 1 Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Bé 2 Lê Thị Lệ Alăng Thị 

Nem 

Bé 3 Chrưm Thị 

Chu 

Nguyễn 

Thị Loan 

Bé Tà Lu Pơ Loong 

Thị Hương 

Bríu Thân 

07 

 

 

 

Phương tiện giao 

thông và Ngày hội 8/3 

 

 

 

4 tuần 

(02/03 - 

29/03/2026) 

Bé 1 Nguyễn Thị 

Kiều 

Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Bé 2 Alăng Thị 

Nem 

Lê Thị Lệ 

Bé 3 Nguyễn Thị 

Loan 

Chrưm Thị 

Chu 

Bé Tà Lu Bríu Thân Pơ Loong 

Thị Hương 

08 

 

 

 

 

Thiên nhiên kì diệu 

quanh bé 

 

 

 

 

4 tuần 

(30/03 - 

26/04/2026) 

Bé 1 Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Bé 2 Lê Thị Lệ Alăng Thị 

Nem 

Bé 3 Chrưm Thị 

Chu 

Nguyễn 

Thị Loan 

Bé Tà Lu Pơ Loong 

Thị Hương 

Bríu Thân 

09 

 

 

 

Quê hương, Đất nước 

– Bác Hồ kính yêu. 

 

 

 

4 tuần 

(27/04- 

22/05/2026) 

Bé 1 Nguyễn Thị 

Kiều 

Trần Thị 

Ngọc Thúy 

Bé 2 Alăng Thị 

Nem 

Lê Thị Lệ 

Bé 3 Nguyễn Thị 

Loan 

Chrưm Thị 

Chu 

Bé Tà Lu Bríu Thân Pơ Loong 

Thị Hương 

4. Phân công đứng lớp đối với khối Nhà trẻ: 

Stt 

 
Chủ đề Thời gian Nhóm/Lớp 

Giáo viên 

Sáng Chiều 

01 

 

 

 

Bé và các bạn 

 

 

 

3 tuần 

(08/09 - 

28/09/2025) 

Nhỏ 1 Đinh Thị 

Thu Giang 

Bnướch 

Thị Táo 

Nhỏ 2 Nguyễn Thị 

Lan 

Trương Thị 

Thảo 

Nhóm Lớn Bling Thị 

Trơ 

Lê Thị 

Bích Hà 

02 

 

 

Đồ dùng, đồ chơi của 

bé 

 

4 tuần 

(29/09 - 

26/10/2025) 

Nhỏ 1 Bnướch Thị 

Táo 

Đinh Thị 

Thu Giang 

Nhỏ 2 Trương Thị 

Thảo 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nhóm Lớn Lê Thị Bích 

Hà 

Bling Thị 

Trơ 

03 

 

 

 

Các bác, các cô trong 

 

 

4 tuần 

Nhỏ 1 Đinh Thị 

Thu Giang 

Bnướch 

Thị Táo 

Nhỏ 2 Nguyễn Thị Trương Thị 
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nhà trẻ (27/10 - 

23/11/2025) 

Lan Thảo 

Nhóm Lớn Bling Thị 

Trơ 

Lê Thị 

Bích Hà 

04 

 

 

 

Mẹ và những người 

thân yêu của bé 

 

 

4 tuần 

(24/11 - 

21/12/2025) 

Nhỏ 1 Bnướch Thị 

Táo 

Đinh Thị 

Thu Giang 

Nhỏ 2 Trương Thị 

Thảo 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nhóm Lớn Lê Thị Bích 

Hà 

Bling Thị 

Trơ 

05 

 

 

 

Những con vật đáng 

yêu của bé 

 

 

 

4 tuần 

(22/12/2025 - 

18/01/2026) 

Nhỏ 1 Đinh Thị 

Thu Giang 

Bnướch 

Thị Táo 

Nhỏ 2 Nguyễn Thị 

Lan 

Trương Thị 

Thảo 

Nhóm Lớn Bling Thị 

Trơ 

Lê Thị 

Bích Hà 

06 

 

 

Tết và mùa xuân 

 

 

4 tuần 

(19/01 - 

15/02/2026) 

Nhỏ 1 Bnướch Thị 

Táo 

Đinh Thị 

Thu Giang 

Nhỏ 2 Trương Thị 

Thảo 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nhóm Lớn Lê Thị Bích 

Hà 

Bling Thị 

Trơ 

07 

 

 

 

Cây, những bông hoa 

đẹp và ngày 8/3 

 

 

3 tuần 

( 02/03 - 

22/03/2026) 

Nhỏ 1 Đinh Thị 

Thu Giang 

Bnướch 

Thị Táo 

Nhỏ 2 Nguyễn Thị 

Lan 

Trương Thị 

Thảo 

Nhóm Lớn Bling Thị 

Trơ 

Lê Thị 

Bích Hà 
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Bé thích đi bằng 

phương tiện gì 

4tuần 

(23/03- 

19/04/2026) 

Nhỏ 1 Bnướch Thị 

Táo 

Đinh Thị 

Thu Giang 

Nhỏ 2 Trương Thị 

Thảo 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nhóm Lớn Lê Thị Bích 

Hà 

Bling Thị 

Trơ 

09 

 

 

Bé với mùa hè  

3 tuần 

(20/04 - 

10/05/2026) 

Nhỏ 1 Đinh Thị 

Thu Giang 

Bnướch 

Thị Táo 

Nhỏ 2 Nguyễn Thị 

Lan 

Trương Thị 

Thảo 

Nhóm Lớn Bling Thị 

Trơ 

Lê Thị 

Bích Hà 
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Bé lên mẫu giáo 
2 tuần 

(11/5- 

24/05/2026) 

Nhỏ 1 Bnướch Thị 

Táo 

Đinh Thị 

Thu Giang 

Nhỏ 2 Trương Thị 

Thảo 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nhóm Lớn Lê Thị Bích 

Hà 

Bling Thị 

Trơ 

 

IV. Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên nghiên cứu trước nội dung chủ đề được phân công, chuẩn bị 

bài dạy, đồ dùng, học liệu đầy đủ. 
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- Tổ chuyên môn kiểm tra, hỗ trợ việc triển khai. 

- Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời điều chỉnh để 

đảm bảo hiệu quả. 

V. Hiệu lực: 

- Yêu cầu này có hiệu lực áp dụng xuyên suốt năm học 2025 – 2026. 

- Là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên 

Trên đây là kế hoạch phân công giáo viên đứng lớp theo từng chủ đề,  

năm học 2025-2026 của trường Mầm non Prao-Tà Lu. Yêu cầu các nhóm/lớp 

triển khai thực hiện nghiêm túc.. 

 

Nơi nhận: 
- Ban, tổ( để thực hiện); 

- Lưu: VT, CM. 

 

 

 

 

             KT. HIỆU TRƯỞNG  

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                 Phạm Thị Thúy 
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